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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
 

Số: 392/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                 Kon Tum, ngày 01 tháng 7 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

thực hiện trong năm 2025 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và 

công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 23/2018/QĐ-UB ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh 

Kon Tum giai đoạn 2021-2030; 

Căn cứ Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 5 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ1. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục đề tài khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh và nhiệm vụ thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai 

đoạn 2021-2030 thực hiện trong năm 2025. 

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân 

chủ trì các đề tài, dự án khoa học và công nghệ đã được phê duyệt tại Điều 1; 
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thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí; ký kết hợp đồng, tổ chức quản lý các đề 

tài, dự án và các công việc có liên quan theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hữu Tháp 
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PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH THỰC HIỆN NĂM 2025 

Kèm theo Quyết định số: 392/QĐ-UBND  ngày 01 tháng 7 năm 2024  của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

 

TT 
Tên đề tài/ 

dự án 
Định hướng mục tiêu 

Dự kiến sản phẩm 
đạt được 

Đơn vị 
ứng dụng kết quả 

Thời gian 
thực hiện 

Phương thức 
thực hiện 

1 Đề tài: Trồng thử 

nghiệm giống nho 

Hạ đen trên một số 

tiểu vùng sinh thái 

của tỉnh Kon Tum 

- Trồng thử nghiệm giống nho Hạ 

đen trên một số tiểu vùng sinh thái 

của tỉnh (Mô hình trồng ngoài trời và 

mô hình trồng trong nhà màng; 02 

điểm x 2 mô hình/điểm, quy mô từ 

300-500 m2/điểm). 

- Đánh giá khả năng thích nghi của 

giống nho Hạ đen trên các vùng 

trồng thử nghiệm làm cơ sở để 

khuyến cáo trong sản xuất. 

- Hoàn thiện tài liệu kỹ thuật trồng, 

chăm sóc giống Nho Hạ đen. 

- Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật để 

khuyến cáo trong sản xuất. 

- Báo cáo kết quả thực 

hiện đề tài. 

- Kết quả đánh giá khả 

năng sinh trưởng và 

phát triển của giống nho 

Hạ đen đối với các mô 

hình trồng thử nghiệm. 

- Đề xuất mô hình trồng 

phù hợp với điều kiện 

của tỉnh Kon Tum. 

- Tài liệu kỹ thuật 

trồng. 

- Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

- Ủy ban nhân dân các 

huyện; Các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn tỉnh. 

30 tháng Tuyển chọn 
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2 Đề tài: Nghiên 

cứu Hội chứng 

chuyển hóa trên 

một số bệnh nhân 

trưởng thành đến 

khám và điều trị 

bệnh tại một số cơ 

sở khám chữa 

bệnh trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

- Góp phần nâng cao công tác dự 

phòng và điều trị sớm hội chứng 

chuyển hóa và tăng cường công tác 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe ở người trưởng thành tỉnh Kon 

Tum. 

- Đánh giá được thực trạng và hiệu 

quả can thiệp để giảm tỷ lệ mắc hội 

chứng chuyển hóa ở người trưởng 

thành tỉnh Kon Tum và các yếu tố 

liên quan tại một số cơ sở y tế khám 

chữa bệnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Kon Tum, Bệnh viện đa khoa khu 
vực Ngọc hồi, Bệnh xá Tiểu đoàn 24, 

sư đoàn 10); đánh giá hiệu quả các 

biện pháp can thiệp để giảm tỷ lệ 

mắc hội chứng chuyển hóa. 

- Đề xuất được giải pháp khám và 

điều trị nhằm giảm tỷ lệ hội chứng 

chuyển hóa ở người trưởng thành 
tỉnh Kon Tum. 

- Báo cáo kết quả thực 

hiện đề tài. 

- Báo cáo tổng hợp số 

liệu, phân tích kết quả 

điều tra, khảo sát.... 

- Các biện pháp phòng 

bệnh, khám và điều trị 

nhằm giảm tỷ lệ hội 

chứng chuyển hóa 

- Sở Y tế; 

- Các cơ sở y tế trong 

tỉnh (Bệnh viện đa 

khoa tỉnh, Bệnh viện 

đa khoa khu vực Ngọc 

Hồi, các Trung tâm y 

tế huyện có hoạt động 

khám chữa bệnh, 

phòng bệnh); 

- Ban Bảo vệ sức khỏe 

cán bộ tỉnh. 

24 tháng Tuyển chọn 
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3 Đề tài: Đánh giá 

hiệu quả phẫu thuật 

thay khớp háng 

trên một số bệnh 

nhân tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Kon 

Tum. 

- Tổng hợp, phân tích các yếu tố 

nguy cơ gãy cổ xương đùi, hư khớp 

háng và kết quả thay khớp háng tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum để 

khuyến cáo cho cộng đồng. 

- Đánh giá hiệu quả y học, kinh tế và 

các yếu tố xã hội trên bệnh nhân 

phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (tỷ lệ 

thành công trong phẫu thuật, khả 

năng phục hồi, hòa nhập cộng đồng, 

hiệu quả kinh tế mang lại trong quá 

trình phẫu thuật, điều trị,..). 

- Đề xuất biện pháp triển khai ứng 

dụng dụng phương pháp phẫu thuật 

tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo kết quả thực 

hiện đề tài. 

- Báo cáo tổng hợp số 

liệu, phân tích kết quả 

điều tra, khảo sát.... 

- Biện pháp triển khai 

ứng dụng dụng phương 

pháp phẫu thuật tại các 

cơ sở y tế trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Kon Tum và các bệnh 
viện trên địa bàn tỉnh 
Kon Tum. 

24 tháng Tuyển chọn 
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 PHỤ LỤC 2 

NHIỆM VỤ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN 2021-2030, THỰC HIỆN NĂM 

2025 

(Kèm theo Quyết định số:392/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 
TT Tên đề 

tài/dự án 

Định hướng mục tiêu Nội dung nghiên cứu 

cơ bản 

Dự kiến sản phẩm 

đạt được 

Đơn vị ứng 

dụng kết 

quả 

Thời 

gian 

thực 

hiện 
(tháng) 

Phương 

thức thực 

hiện 

1 Dự án Xác 

lập, quản lý 

và phát triển 

nhãn   hiệu 

chứng  nhận 

“Sầu   riêng 

Kon Tum” 

cho sản phẩm 

sầu riêng của 

tỉnh Kon Tum 

Mục tiêu chung: Phát triển 

chuỗi giá trị thông qua xác 

lập, quản lý và phát triển 

nhãn hiệu chứng nhận “Sầu 

riêng Kon Tum”, từ đó giúp 

bảo vệ danh tiếng, quản lý 

chất lượng, tạo thêm giá trị 

gia tăng và nâng cao thu 

nhập cho các tác nhân sản 

xuất, kinh doanh sầu riêng 

Kon Tum. 
Mục tiêu cụ thể: 

- Đánh giá được thực trạng 

sản xuất và kinh doanh sầu 

riêng Kon Tum để xác định 

phương án đăng ký bảo hộ 

và tổ chức quản lý nhãn hiệu 

chứng nhận; 

- Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu 

chứng nhận “Sầu riêng Kon 

Nội dung 1: Đánh giá 

hiện trạng sản xuất và 

kinh doanh sầu riêng 

Kon Tum 

Nội dung 2: Xây 

dựng hồ sơ đăng ký 

nhãn hiệu chứng nhận 

“Sầu riêng Kon Tum” 

(bao gồm: Đơn; Quy 

chế quản lý và sử 

dụng Nhãn hiệu chứng 

nhận Sầu riêng Kon 

Tum; Bản đồ vùng sản 

xuất sầu riêng; danh 

mục sản phẩm và chất 

lượng sản phẩm 

chứng nhận; Mẫu 

Nhãn hiệu…). 

Nội dung 3: Xây 

dựng hệ thống văn 

- 01 Báo cáo thực trạng 

sản xuất và kinh doanh 

sầu riêng Kon Tum. 

- 01 Hồ sơ đăng ký nhãn 

hiệu chứng nhận hợp lệ. 

- 01 Giấy chứng nhận 

đăng ký nhãn hiệu (văn 

bằng bảo hộ) sầu riêng 

Kon Tum được Cục Sở 

hữu trí tuệ cấp. 

- 01 Hệ thống văn bản, 

công cụ quản lý và truy 

xuất thông tin sản phẩm 

mang nhãn hiệu chứng 

nhận sầu riêng Kon 

Tum. 

- 01 Hệ thống nhận diện 

thương hiệu và công cụ 

truyền thông, quảng bá, 

giới thiệu (trực tiếp và 

- Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn; 

- Sở Công 

Thương; 

- UBND 

các huyện 

thành phố; 

- Các  tổ 

chức, cá 

nhân trồng, 

kinh  danh 

sâu riêng 

trên địa bàn 

tỉnh. 

24 tháng Tuyển chọn 
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Tum” được Cục Sở hữu trí 
tuệ công nhận hợp lệ và cấp 
giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu; 

- Xây dựng được hệ thống 

văn bản, công cụ quản lý, 

truy xuất thông tin sản phẩm 

mang nhãn hiệu chứng nhận, 

được chủ sở hữu ban hành; 

- Hệ thống nhận diện thương 

hiệu và công cụ truyền 

thông, quảng bá, giới thiệu 

sản phẩm mang nhãn hiệu 

chứng nhận được xây dựng 

và sử dụng trong phân phối 

sản phẩm; 

- Xây dựng và đánh giá 

được hiệu quả mô hình thử 

nghiệm quản lý và khai thác 

nhãn hiệu chứng nhận; 

Tăng cường được năng lực 

quản lý và sử dụng nhãn 

hiệu chứng nhận cho cơ 

quan quản lý, tổ chức và cá 

nhân sản xuất, kinh doanh 

sầu riêng Kon Tum. 

bản, công cụ quản lý 

nhãn hiệu chứng nhận 

“Sầu riêng Kon Tum” 

Nội dung 4: Xây 

dựng hệ thống nhận 

diện thương hiệu và 

công cụ truyền thông, 

quảng bá, giới thiệu 

sản phẩm mang nhãn 

hiệu chứng nhận “Sầu 

riêng Kon Tum” 

Nội dung 5: Xây 

dựng, vận hành thử 

nghiệm mô hình quản 

lý và khai thác nhãn 

hiệu chứng nhận Sầu 

riêng Kon Tum. 

Nội dung 6: Tập huấn 

về quản lý và sử dụng 

nhãn hiệu chứng nhận 

“Sầu riêng Kon Tum” 

trực tuyến) sản phẩm 

mang nhãn hiệu chứng 
nhận sầu riêng Kon Tum. 

- 01 Mô hình quản lý và 

khai thác nhãn hiệu 

chứng nhận sầu riêng 

Kon Tum. 

- Ít nhất 02 kênh phân 

phối sản phẩm mang 

nhãn hiệu được xây 

dựng trên cơ sở liên kết 

giữa tổ chức, cá nhân 

được trao quyền với đơn 

vị phân phối. 
01 Báo cáo tổng kết dự án 
được nghiệm thu. 
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